
Đất ở Đất NN

1 Y Năng BV 212614 14.7.2014 Khối 3 TT Đăk Tô 60 182 702.6 240 462.6

2 Hộ ông Nguyễn Xuân Tiến AC 378203 21.4.2005 Thôn 7, xã Kon Đào 10 10 32271.6 0 32271.6

3 Trần Hồ Huy Văn DD 815079 14.01.2022 Khối 6 TT Đăk Tô 58 158 750 750

4 Nguyễn Huy Quyền CQ 853448 24.7.2023 Khối 6 TT Đăk Tô 17 135 204.6 204.6

5 Huỳnh Hữu Phước - Y Chính BV 461198 CH 01438 Thôn Đăk Chờ, Ngọc Tụ21 65 1045 400 645

6 Nguyễn Văn Ga - Nguyễn Thị Cư BU 428570 CS 01691 Thôn 1, xã Tân cảnh 12 95 1225,3 66 1159,3

7 Nguyễn Thành Trung CT 066266 CS 08351 Khối 6, thị trấn 81 96 225 50 175

8 Nguyễn Hữu Khanh - Trần Thị Liễu CO 259597 CH 07498 Khối 9, thị trấn Đăk Tô 83 218 347,8 0 347,8

9 Nguyễn Hữu Đức Q 241068 00370 QSDĐ xã Tân Cảnh 20 30 13710 0 13710

10 Trần Thị Loan Q 241789 00547 QSDĐ xã Tân Cảnh 28;30 5 7280 0 7280

11 Trần Văn Kiếm K 044542 00454 QSDĐ xã Diên Bình 3 62 400 400 0

12 Nguyễn Anh Tú - Nguyễn Thị Thanh CĐ 394075 CH 04763 Thị trấn Đăk tô 1 168 8521,3 0 8521,3

13 Đinh Văn Đanh Bìa trắng Thị trấn Đăk tô 0 0 840 840 0

14 La Quang Đãi K 044441 00048 QSDĐ xã Tân Cảnh 87D 163 1560 400 1160

15 Tiêu Văn Bút K 044164 00586 QSDĐ Xã Diên Bình 11 396 1500 400 1100

16 Hộ Đỗ Ngọc Hùng - Phan Thị Trung BD 251616 CH 00010 Đăk Nu, Ngọc Tụ 49 26 4000 100 3900

17 Nguyễn Thị Nương BB 666549 CH 00049 Thôn 8, xã Diên Bình 173 1 400 400 0

18 Hộ ông Huỳnh Ngọc Khương Đ 481772 00992 QSDĐ Thôn 2, xã Kon Đào 7 45 200 200 0

19 Nguyễn Thị Cẩm ACX 860462 H 01529 Thôn 2, xã Diên Bình 37b 6 162,5 162,5 0

20 Nguyễn Văn Nhẫn - Mạc Thị Gái DH 816974 CS 10101 Khối 10, thị trấn Đăk Tô 116 168 2081 0 2081

21 Nguyễn văn Xuân - Nguyễn Thị Thu Thanh DĐ 130489 CS 09902 Khối 9, thị trấn Đăk Tô 234 147 3677 0 3677

22 Nguyễn Thành Hưng - Lương Thị Lan Anh DH 899168 CS 03834 Thôn 6, xã Kon Đào 350 22 513,5 0 513,5

23 Huỳnh Thế Phong - Nguyễn Thị Bích Hiền DH 899165 CS 03832 Thôn 6, xã Kon Đào 359 22 500 0 500

24 Trần hồ Huy Vân - Trần Thị Bích VânDK 792470 VP 10451 Khối 6, thị trấn Đăk Tô 81 158 500 0 500
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25 Lê bá Dân - Trần Thị Miên CQ 951785 Ch 09220 Khối 9, thị trấn Đăk Tô 119 147 834,1 0 834,1

26 hộ Lê Ngọc Tuấn - Phạm Thị Hương AH 039812 H 01875 Thôn 2, xã Kon Đào 6 108 38032 0 38032

27 hộ Trần Tống Tuyển Đ 481595 01243 QSDĐ Thôn 2, xã Tân Cảnh 0 0 660 400 260

28 Hồ Văn Minh Bv 461894 CH 04365 Khối 6, thị trấn Đăk Tô 4 135 200 50 150

29 Trần Thị Hạnh - Võ Đức Sáng BV 420605 CH 00562 Thôn 4, xã Tân Cảnh 173 65 186,3 60 126,3

30 Hộ bà Y hinh Ac 918974 H 00510 Xã Pô Kô 31 9 8971 0 8971

31 A Hian - Y Huyên BU 564132 CH 00666 Kon Tu Peng, xã Pô K ô 66 23 3056,4 0 3056,4

32 Ngô Văn Sứ T 872904 00805 QSDDD Xã Tân Cảnh 12 42 1152 400 752

33 Nguyễn Ngọc Sáng CV 512108 CS 08965 Khối 7, thị trấn Đăk Tô 326 119 1628,4 150 1478,4

34 Hộ Lã Văn Thông T 872982 00788 QSDĐ Thôn 6, xã Tân Cảnh 1 44 1550 400 1150

35 Hộ A Hýit - Y Phun BT 321496 CH 04220 Thôn Tê Pen, xã Đăk Trăm 7 17 8160,5 0 8160,5

36 Y Lý - A Chung AM 444947 H 01739 Thôn 2, xã Tân Cảnh 11 G2 QHPLCT 400 400 0

37 Hộ bà Bùi Thị Mai Đ 481552 01028 QSDĐ Khối 6, thị trấn Đăk Tô 1 40A 1200 250 950

38 Lê Thị Thơm - Hoàng Văn Táy CM 389669 CS 01796 Đăk Tăng, Ngọc Tụ 309 22 27888,7 0 27888,7

39 Nguyễn Công Sênh - Vũ Thị Minh ThêuAK 514046 H 03416 Khối 8, thị trấn Đăk Tô242a 3 157,5 157,5 0

40 Hồ Minh Sự - Trần Thị Ngọc ánh AH 116045 H 02227 Thôn 4, xã Diên Bình 01b 14 200 100 100

41 A Đim - Y Két BC 709594 CH 00034 Thôn Tê Pen, xã Đăk Trăm 27 18 633,5 400 233,5

42 Nguyễn Tiến Trung - Tống Thị Ngọc Lan HươngBD 626620 CH 00340 Thôn 1, xã Diên Bình 33 83 9642 0 9642

43 Lê Mỹ Hạnh CV 554234 Cs 08765 Khối 6, thị trấn Đăk Tô 120 206 263,4 0 263,4

44 Trần Đình Sáu - Đỗ Thị Bích Vân AK 514001 H 03387 Khối 8, thị trấn Đăk Tô 248 3 456 456 0

45 A díp T 915074 00459 QSDĐ Xã Ngọc Tụ 27 4 22247 400 21847

46 A Tuis AB 132523 H 01328 Thôn 3, xã Tân Cảnh 1920 400 1520

47 Đinh Thị Diệp W 723766 01149 QSDĐ xã Tân Cảnh 0 26160 26160 26160 0

48 La Quang Đãi C 414886 01106 QSDĐ xã Tân Cảnh 2 114 2100 400 1700

49 Nguyễn Sỹ Hiếu - Vũ Thị Hồng Ngọc CP 860238 CS 07780 Thị trấn Đăk tô 46 186 237,1 60 177,1

50 Ngô Đình Định BD 626805 CH 00133 Xã Diên Bình 475b 4 267 100 167

51 Nguyễn Thành Tân - Phạm Thị Hương BT 343656 CH 02766 Xã Kon Đào 80 55 2011,7 400 1611,7

52 Nguyễn Thọ - Hoàng Thị Tăng BH 385317 CH 00173 xã Tân Cảnh 24 5a 16294,6 0 16294,6

53 Nguyễn Thị Xuyến AC 867123 H 10420 xã Tân Cảnh 58a 1 1002 0 1002

54 A văn W 103012 591 Xã Văn Lem 31 22 1242 400 842

55 Hộ ông Ngô Văn tiệp AC 911913 H 00468 Xã Văn lem 123 20 2696 400 2296



56 Hà Thị Trung Trinh AG 172877 H 10494 Xã Tân Cảnh 27 1 234 80 154

57 A Hnin AB 132519 H 01324 Xã Tân Cảnh 2 775 400 375

58 Hộ ông Huỳnh Công Ninh W 681923 1215 Xã Diên Bình 0 0 7700 0 7700

59 Kiều Xuân Lợi - Nguyễn Thị Hà BF 626148 581 Thị trấn Đăk tô 43 222 240 100 140

60 Hộ bà Trần Thị Khuyên AM 44802 H 01733 Xã Tân Cảnh 10 PLCT 400 400 0

61 Hộ ông Nguyễn Văn Chiến W 111184 00745 QSDĐ Xã Văn Lem 21 24 176 176 0

62 A Giuh - Y Vối AC 378252 H 01513 Xã Kon Đào 10 83 11219 0 11219

63 Lê Ngọc Phước - Hà Thị Trung Trinh AH 039199 H 10592 Xã Tân cảnh 9 5 31812 0 31812

64 Trần Văn Cóng - Bế Thị Tế BN 369377 CH 00079 Xã Ngọc Tụ 11 63 2317,3 400 1917,3

65 Hộ A Quyết W 103639 01151 QSDĐ Xã văn lem 20 64 192 192 0

66 Mạc Thị Trụ - Võ Phượng Hoàng CT 091745 CS 02898 Xã Tân cảnh 47;48 78 12312,7 0 11312,7

67 Trịnh Thị Nguyệt C 414914 1037 Xã Tân cảnh 2 94b 6230 0 6230

68 Trịnh Thị Nguyệt W 103548 01064 QSDĐ Xã Tân Cảnh 28 6 1034 0 1034

69 Nguyễn Thị Thu Hiền Đ 481329 1265 Xã Tân Cảnh 800 0 800

70 A Déo Y 987689 1494 Thị trấn Đăk tô 50 8 3880 400 3480

Người nhận

Trên đây là danh sách thu hồi các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho  hộ gia đình, cá 

nhân trên địa bàn huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum./.

Đăk Tô, ngày 01 tháng 11 năm 2023

Người giao
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